
I

1 43 22 10.709,0         05 năm LUC 2.000           

2 113 4 13.964,2         05 năm LUC 2.000           

3 112 4 12.022,5         05 năm LUC 2.000           

4 106 4 12.600,6         05 năm LUC 2.000           

5 103 4 11.998,9         05 năm LUC 2.000           

6 98 4 10.375,8         05 năm LUC 2.000           

7 94 4 13.371,5         05 năm LUC 2.000           

8 86 4 10.967,0         05 năm LUC 2.000           

9 85 4 8.935,4           05 năm LUC 2.000           

10 78 4 11.628,4         05 năm LUC 2.000           

11 29 14 2.662,0           05 năm LUC 2.000           

12 89 13 710,9              05 năm LUC 2.000           

119.946,2       

II

13 448 3 3.847,50 05 năm CLN 2.000           

16.929,20 05 năm LUC 2.000           

19.436,80 05 năm NTS 2.000           

40.213,50

III

15 57 6 4.150,40 05 năm LUC 2.000           

4.150,40

164.310,10      

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH LỢI, XÃ MỸ AN, XÃ MỸ HÒA

Tổng

Xã Mỹ An

Tổng

Tổng diện tích

Tổng

Xã Thạnh Lợi

Xã Mỹ Hòa

14 468 3

(Kèm theo  Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tháp Mười)

Stt
Thửa 

số

Tờ bản 

đồ
Diện tích (m

2
)

Thời hạn 

cho thuê

Mục đích sử 

dụng

Đơn giá 

(đồng/m2)
Ghi chú
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